ĐỀ PHẦN THỐNG KÊ
a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất
b) Tìm số trung bình cộng, số trung vị và mốt
Câu 1: 
	7
	6
	8
	9
	10
	9
	6
	8
	9
	5

	4
	6
	7
	8
	8
	9
	10
	5
	6
	9

	8
	7
	9
	10
	7
	8
	9
	8
	9
	10

	6
	7
	9
	8
	10
	
	
	
	
	



Câu 2:
	6
	7
	8
	9
	5
	7
	4
	8
	9
	10

	10
	7
	8
	9
	5
	7
	8
	9
	10
	7

	8
	9
	9
	8
	7
	8
	6
	4
	5
	7

	8
	9
	10
	6
	
	
	
	
	
	



Câu 3:
	5
	6
	7
	9
	9
	5
	6
	7
	8
	9

	8
	7
	9
	8
	7
	8
	9
	10
	7
	8

	9
	10
	7
	8
	9
	8
	9
	8
	7
	8

	9
	10
	8
	9
	7
	9
	8
	
	
	


Câu 4 
	10
	4
	9
	6
	4
	6
	8
	9
	7
	9

	5
	9
	10
	5
	9
	9
	5
	6
	9
	9

	9
	7
	5
	8
	7
	10
	8
	4
	9
	7

	7
	5
	7
	9
	6
	6
	9
	10
	6
	10



Câu 5
	8
	9
	4
	5
	7
	8
	9
	9
	6
	7

	8
	9
	10
	7
	6
	8
	9
	10
	6
	4

	5
	8
	7
	9
	10
	8
	9
	7
	8
	9

	5
	6
	7
	9
	6
	8
	5
	8
	9
	


Câu 6- 
	10
	9
	5
	8
	9
	5
	7
	6
	9
	4

	7
	7
	9
	9
	8
	9
	5
	9
	10
	8

	9
	6
	7
	10
	9
	9
	9
	8
	7
	9

	10
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Câu 7- 
	7
	4
	10
	9
	9
	5
	9
	8
	10
	6

	6
	9
	7
	9
	8
	9
	9
	7
	9
	9

	9
	5
	9
	6
	9
	10
	6
	10
	8
	5

	10
	9
	8
	9
	9
	 
	 
	 
	 
	 




BÀI GIẢI
Câu  1
	7
	6
	8
	9
	10
	9
	6
	8
	9
	5

	4
	6
	7
	8
	8
	9
	10
	5
	6
	9

	8
	7
	9
	10
	7
	8
	9
	8
	9
	10

	6
	7
	9
	8
	10
	
	
	
	
	



Giải
	Giá trị 
	Tần số
	Tần suất
 ( %)

	4
	1
	2.86

	5
	2
	5.71

	6
	5
	14.29

	7
	5
	14.29

	8
	8
	22.86

	9
	9
	25.71

	10
	5
	14.29

	Tổng
	N=35
	100%




· Số trung bình cộng:  
· Số trung vị: Ta có N=35 ( số lẻ)
 Khi đó . Suy ra giá trị tương ứng x= 8
Vậy số trung vị: 
Mốt: 



Câu 2-
	[bookmark: _Hlk70888057]6
	7
	8
	9
	5
	7
	4
	8
	9
	10

	10
	7
	8
	9
	5
	7
	8
	9
	10
	7

	8
	9
	9
	8
	7
	8
	6
	4
	5
	7

	8
	9
	10
	6
	
	
	
	
	
	



Giải
	Giá trị (
	Tần số(
	Tần suất
( ( %)

	4
	2
	5.88

	5
	3
	8.82

	6
	3
	8.82

	7
	7
	20.59

	8
	8
	23.53

	9
	7
	20.59

	10
	4
	11.76

	Tổng
	N=34
	100%



· Số trung bình cộng:  
· Số trung vị: Ta có N=34 ( số chẵn)
Khi đó

Vậy số trung vị: 
Mốt: 


Câu 3 Cđt R- đề số 1
	5
	6
	7
	9
	9
	5
	6
	7
	8
	9

	8
	7
	9
	8
	7
	8
	9
	10
	7
	8

	9
	10
	7
	8
	9
	8
	9
	8
	7
	8

	9
	10
	8
	9
	7
	9
	8
	
	
	


Giải
	Giá trị (
	Tần số(
	Tần suất
( ( %)

	5
	2
	5.41

	6
	2
	5.41

	7
	8
	21.62

	8
	11
	29.73

	9
	11
	29.73

	10
	3
	8.11

	Tổng
	N=37
	100%



· Số trung bình cộng:   7.97
· Số trung vị: Ta có N=37 ( số lẻ)
Khi đó

Vậy số trung vị: 
Mốt:  và 



Câu 4 ĐỀ SỐ 2
	10
	4
	9
	6
	4
	6
	8
	9
	7
	9

	5
	9
	10
	5
	9
	9
	5
	6
	9
	9

	9
	7
	5
	8
	7
	10
	8
	4
	9
	7

	7
	5
	7
	9
	6
	6
	9
	10
	6
	10


Giải
	Giá trị (
	Tần số(
	Tần suất
( ( %)

	4
	3
	7.5

	5
	5
	12.5

	6
	6
	15

	7
	6
	15

	8
	3
	7.5

	9
	12
	30

	10
	5
	12.5

	Tổng
	N=40
	100%




· Số trung bình cộng:  
· Số trung vị: Ta có N=40 ( số chẵn)
Khi đó

Vậy số trung vị: 
Mốt: 

Câu 5-ĐỀ SỐ 3
	[bookmark: _Hlk70887540]8
	9
	4
	5
	7
	8
	9
	9
	6
	7

	8
	9
	10
	7
	6
	8
	9
	10
	6
	4

	5
	8
	7
	9
	10
	8
	9
	7
	8
	9

	5
	6
	7
	9
	6
	8
	5
	8
	9
	


Giải
	Giá trị (
	Tần số(
	Tần suất
( ( %)

	4
	2
	5.13

	5
	4
	10.26

	6
	5
	12.82

	7
	6
	15.38

	8
	9
	23.08

	9
	10
	25.64

	10
	3
	7.69

	Tổng
	N=39
	100%


· Số trung bình cộng:  
· Số trung vị: Ta có N= 39 ( số chẵn)
Khi đó

Vậy số trung vị: 
Mốt: 





Câu 6- ĐỀ SỐ 4
	[bookmark: _Hlk70887735]10
	9
	5
	8
	9
	5
	7
	6
	9
	4

	7
	7
	9
	9
	8
	9
	5
	9
	10
	8

	9
	6
	7
	10
	9
	9
	9
	8
	7
	9

	10
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Giải
	Giá trị (
	Tần số(
	Tần suất
( ( %)

	4
	2
	6.25

	5
	3
	9.38

	6
	2
	6.25

	7
	5
	15.63

	8
	4
	12.50

	9
	12
	37.50

	10
	4
	12.50

	Tổng
	N=32
	100%




· Số trung bình cộng:  
· Số trung vị: Ta có N= 32 ( số chẵn)
Khi đó

Vậy số trung vị: 
Mốt: 

Câu 7- ĐỀ SỐ 5
	[bookmark: _Hlk70887905]7
	4
	10
	9
	9
	5
	9
	8
	10
	6

	6
	9
	7
	9
	8
	9
	9
	7
	9
	9

	9
	5
	9
	6
	9
	10
	6
	10
	8
	5

	10
	9
	8
	9
	9
	 
	 
	 
	 
	 



Giải
	Giá trị (
	Tần số(
	Tần suất
( ( %)

	4
	1
	2.86

	5
	3
	8.57

	6
	4
	11.43

	7
	3
	8.57

	8
	4
	11.43

	9
	15
	42.86

	10
	5
	14.29

	Tổng
	N=35
	100%



· Số trung bình cộng:  
· Số trung vị: Ta có N= 35 ( số chẵn)
Khi đó

Vậy số trung vị: 
Mốt: 



Trong các mẫu số liệu dưới đây: 
    i) Cho biết dấu hiệu và đơn vị điều tra là gì? Kích thước mẫu là bao nhiêu? 
    ii) Lập bảng phân bố tần số, tần suất. Nhận xét. 
    iii) Vẽ biểu đồ tần số, tần suất. 
    iv) Tính số trung bình, số trung vị, mốt.

Suy ra 
HẠN CHÓT NỘP: 20 GIỜ THỨ 3- NGÀY 1/6/2021
[bookmark: _GoBack]LƯU Ý: GHI RÕ HỌ VÀ TÊN- LỚP- BÀI TẬP VỀ NHÀ
CÂU HỎI: a) Hãy lập bảng phân bố tần số và tần suất
		b) Tìm số trung bình cộng; số trung vị và mốt
Câu 1 	
	8
	4
	9
	6
	9
	6
	8
	9
	10
	9

	5
	9
	10
	5
	9
	9
	5
	6
	9
	9

	9
	7
	5
	8
	7
	10
	8
	10
	9
	7

	7
	5
	7
	9
	8
	10
	9
	10
	6
	10


Câu 2
	9
	9
	4
	8
	7
	8
	9
	9
	6
	7

	8
	9
	10
	7
	6
	8
	10
	10
	7
	4

	5
	8
	7
	9
	10
	9
	9
	7
	8
	9

	8
	6
	7
	9
	6
	10
	5
	8
	10
	



ĐÁP ÁN BÀI TẬP VỀ NHÀ

Câu 1 	
	8
	4
	9
	6
	9
	6
	8
	9
	10
	9

	5
	9
	10
	5
	9
	9
	5
	6
	9
	9

	9
	7
	5
	8
	7
	10
	8
	10
	9
	7

	7
	5
	7
	9
	8
	10
	9
	10
	6
	10


GIẢI
a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất
	Giá trị (
	Tần số(
	Tần suất()
 ( %)

	4
	1
	2.5 

	5
	5
	12.5

	6
	4
	10

	7
	5
	12.5

	8
	5
	12.5

	9
	13
	32.5

	10
	7
	17.5

	Tổng
	N=40
	100%


b)
· Số trung bình cộng: 

· Số trung vị: 
Theo bài ra Ta có N=40 ( số chẵn)
Khi đó

Vậy số trung vị: 

Mốt: 
Câu 2
	9
	9
	4
	8
	7
	8
	9
	9
	6
	7

	8
	9
	10
	7
	6
	8
	10
	10
	7
	4

	5
	8
	7
	9
	10
	9
	9
	7
	8
	9

	8
	6
	7
	9
	6
	10
	5
	8
	10
	



Giải
a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất
	Giá trị (
	Tần số(
	Tần suất
( ( %)

	4
	2
	5.13

	5
	2
	5.13

	6
	4
	10.26

	7
	7
	17.95

	8
	8
	20.51

	9
	10
	25.64

	10
	6
	15.38

	Tổng
	N=39
	100%



· Số trung bình cộng:   7.82
· Số trung vị: Ta có N=39 ( số lẻ)
Khi đó

Vậy số trung vị: 
Mốt: 

